
35 - TỈNH LAI CHÂU
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Tao Văn
Giót  16/8/1990 Nam Việt

Nam Lự Không

Xã Bình
Lư,
huyện
Tam
Đường,
tỉnh Lai
Châu

Bản Pa
Pe, xã
Bình Lư,
huyện
Tam
Đường,
tỉnh Lai
Châu

12/12 

Đại học
nông lâm
chuyên
ngành
trồng trọt

Cử
nhân

Trung
cấp

Tiếng
Anh B

Huyện ủy viên, Bí
thư Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ
Chí Minh huyện
Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

Đoàn
Thanh
niên
Cộng
sản Hồ
Chí
Minh
huyện
Tam
Đường,
tỉnh Lai
Châu

 15/6/2011 Không

Xã
Bình
Lư
nhiệm
kỳ
2011-
2016,
2016-
2021;
huyện
Tam
Đường
nhiệm
kỳ
2016-
2021

184



2 Giàng
Páo Mỷ  22/12/1963 Nữ Việt

Nam Mông Không

Xã Nùng
Nàng,
huyện
Tam
Đường,
tỉnh Lai
Châu

Số 009,
Phố
Phạm
Ngũ Lão,
Tổ 23,
Phường
Đông
Phong,
thành
phố Lai
Châu,
tỉnh Lai
Châu

12/12 

Đại học
an ninh
chuyên
ngành
trinh sát

Cử
nhân

Cao
cấp

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng; Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân
tỉnh, Trưởng Đoàn
đại biểu Quốc hội
khóa XIV tỉnh Lai
Châu

Tỉnh ủy
Lai
Châu

 20/11/1998 
XII,
XIII,
XIV

Tỉnh
Lai
Châu
nhiệm
kỳ
1999-
2004,
2004-
2011,
2011-
2016,
2016-
2021;
huyện
Phong
Thổ,
Tam
Đường
(tỉnh
Lai
Châu)
nhiệm
kỳ
1999-
2004

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

185



3 Nguyễn
Hữu Toàn  30/10/1968 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
La Khê,
quận Hà
Đông,
thành
phố Hà
Nội

P1902,
chung
cư 97-99
Láng Hạ,
tổ dân
phố số
15,
phường
Láng Hạ,
quận
Đống
Đa,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành tài
chính kế
toán;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
chính
sách
công
cộng

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Thạc
sĩ
chính
sách
công
cộng
-
Tiếng
Anh

Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng
ủy cơ quan Văn
phòng Quốc hội, Bí
thư Chi bộ Tài
chính, Ngân sách,
Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Tài chính,
Ngân sách của
Quốc hội

Ủy ban
Tài
chính,
Ngân
sách
của
Quốc
hội

 13/7/1994 XIV Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

186



Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ và Nậm Nhùn. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1

Hoàng
Văn Bình 
(Hoàng
Thanh
Bình)

 30/11/1970 Nam Việt
Nam Thái Không

Khu 6,
Thị trấn
Than
Uyên,
huyện
Than
Uyên,
tỉnh Lai
Châu

Khu tập
thể Bộ
chỉ huy
Quân sự
tỉnh Lai
Châu, Tổ
dân phố
số 23,
phường
Đông
Phong,
thành
phố Lai
Châu,
tỉnh Lai
Châu

12/12 

Đại học
quân sự
chuyên
ngành
binh
chủng
hợp thành

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Đại tá, Phó Chỉ huy
trưởng, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Lai
Châu

Bộ Chỉ
huy
Quân
sự tỉnh
Lai
Châu

 01/12/1993 Không Không

2
Hoàng
Quốc
Khánh

 30/9/1974 Nam Việt
Nam Giáy Không

Xã
Khâm
Thành,
huyện
Trùng
Khánh,
tỉnh Cao
Bằng

Số 151A,
đường
Ngô
Quyền,
tổ 2,
phường
Đoàn
Kết,
thành
phố Lai
Châu,
tỉnh Lai
Châu

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật kinh
tế

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Tỉnh ủy viên, Ủy viên
Đảng đoàn Hội đồng
nhân dân, Ủy viên
thường trực Hội
đồng nhân dân,
Trưởng Ban chuyên
trách Ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu

Hội
đồng
nhân
dân
tỉnh
Lai
Châu

 30/3/2006 Không

Tỉnh
Lai
Châu
nhiệm
kỳ
2016-
2021

187



3 Trần Hồng
Minh  04/11/1967 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã An
Mỹ,
huyện
Mỹ Đức,
thành
phố Hà
Nội

Số 34-
BT7, Khu
Đô thị
Văn
Quán,
phường
Văn
Quán,
quận Hà
Đông,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Thạc sĩ
chuyên
ngành
xây dựng
công
trình; Tiến
sĩ kỹ
thuật

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Nga
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Phó Bí thư
Đảng ủy, Trung
tướng, Chủ nhiệm
Tổng cục Công
nghiệp quốc phòng,
Bộ Quốc phòng

Tổng
cục
Công
nghiệp
quốc
phòng,
Bộ
Quốc
phòng

 08/12/1985 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

188


